
TỈNH UỶ HẢI DƯƠNG 

* 

Số 1603 - QĐ/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Hải Dương, ngày 07  tháng 02 năm 2025  

 
QUYẾT ĐỊNH 

tặng Bằng khen cho đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc  

nhiệm vụ 5 năm liên tục (2020 - 2024) 

----- 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về "kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng hằng năm đối 

với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp"; 

- Căn cứ Quy chế số 19-QC/TU, ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về “thi đua, khen thưởng của Đảng bộ tỉnh Hải Dương”; 

- Xét đề nghị của các Ban thường vụ huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 160 đồng chí đảng viên có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, từ năm 2020 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho 01 đồng chí là 3.510.000 đồng (Ba triệu, năm 

trăm mười nghìn đồng)  Tổng mức tiền thưởng là 561.600.000 đồng (Năm trăm 

sáu mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng).  

Điều 3. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; các huyện uỷ, thành uỷ, 

thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và các đồng chí có tên t i Điều 1 căn cứ Quyết 

định thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Như Điều 3, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thắng 

 



DANH SÁCH 

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020-2024) 

Được Tỉnh uỷ tặng bằng khen năm 2024 

(kèm theo Quyết định số 1603 -QĐ/TU, ngày 07 tháng 02 năm 2025  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)  
_____ 

TT HỌ VÀ TÊN CHI BỘ, ĐẢNG BỘ 

I. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (32) 

01 Hoàng Anh M nh 
Đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố 

Hải Dương 

02 Vũ Thị Lương 
Đảng viên chi bộ 2, Đảng bộ phường Tân Bình, thành 

phố Hải Dương 

03 Vũ Đăng Sơn 
Đảng viên chi bộ 4, Đảng bộ phường Tân Bình, thành 

phố Hải Dương 

04 Th ch Khánh Võ 
Đảng viên chi bộ 8, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố 

Hải Dương 

05 Nguyễn Thành Tích 
Đảng viên chi bộ 9, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố 

Hải Dương 

06 Vũ Thị Thao 
Đảng viên chi bộ 11, Đảng bộ phường Tân Bình, thành 

phố Hải Dương 

07 Nhữ Đình Phượng 
Đảng viên chi bộ 11, Đảng bộ phường Tân Bình, thành phố 

Hải Dương 

08 Nguyễn Văn Dũng 
Đảng viên chi bộ KDC Phú Lương, Đảng bộ phường 

Nam Đồng, thành phố Hải Dương 

09 M c Thị Tuyết Lan 
Đảng viên chi bộ KDC Vũ La, Đảng bộ phường Nam 

Đồng, thành phố Hải Dương 

10 Giang Thị Lan 
Đảng viên chi bộ trường Tiểu học Việt Hòa, Đảng bộ 

phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương 

11 Ph m Văn Viện 
Đảng viên chi bộ thôn Du Tái, Đảng bộ xã Tiền Tiến, thành 

phố Hải Dương 

12 Nguyễn M nh Tiệp 
Đảng viên chi bộ thôn Cập Thượng 1, Đảng bộ xã Tiền 

Tiến, thành phố Hải Dương 

13 Nguyễn Văn Sơn, 
Đảng viên chi bộ thôn Cập Nhất 2, Đảng bộ xã Tiền 

Tiến, thành phố Hải Dương 



14 Vũ Văn Đô 
Đảng viên chi bộ thôn Cập Nhất 3, Đảng bộ xã Tiền 

Tiến, thành phố Hải Dương 

15 Vũ Quang Bình 
Đảng viên chi bộ KDC số 11, Đảng bộ phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương 

16 Vũ Lê Anh, 
Đảng viên chi bộ KDC số 11, Đảng bộ phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương 

17 Đào Đoàn Hưởng 
Đảng viên chi bộ KDC số 14, Đảng bộ phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương 

18 Nguyễn Thị Nguyệt 
Đảng viên chi bộ KDC số 14, Đảng bộ phường Hải Tân, 

thành phố Hải Dương 

19 Phí Thị Soan 
Đảng viên chi bộ 8, Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp  

tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương 

20 Lê Hồng Phong 
Đảng viên chi bộ Y tế, Đảng bộ phường Th ch Khôi, thành 

phố Hải Dương 

21 Trần M nh Cầu 
Đảng viên chi bộ 3, Đảng bộ phường Trần Phú, thành phố 

Hải Dương 

22 Nguyễn Thị Hằng 
Đảng viên chi bộ 4, Đảng bộ phường Trần Phú, thành phố 

Hải Dương 

23 Bùi Thị Mỹ An 

Đảng viên chi bộ, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Võ 

Thị Sáu, Đảng bộ phường Trần Phú, thành phố Hải 

Dương 

24 Ph m Thị Thu Hằng 
Đảng viên chi bộ trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Đảng bộ 

phường Trần Phú, thành phố Hải Dương 

25 Nguyễn Thị Nhàn 
Đảng viên chi bộ KDC số 11, Đảng bộ phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương 

26 Lương Văn Ngọt 
Đảng viên chi bộ KDC số 12, Đảng bộ phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương 

27 Nguyễn Kim Tuyến 
Đảng viên chi bộ KDC số 13, Đảng bộ phường Bình 

Hàn, thành phố Hải Dương 

28 Nguyễn Viết Phụng 
Đảng viên chi bộ KDC số 16, Đảng bộ phường Bình Hàn, 

thành phố Hải Dương 

29 Trần Xuân Vấn 
Đảng viên chi bộ KDC 8, Đảng bộ phường Ngọc Châu, 

thành phố Hải Dương 

30 Lê Xuân M nh 
Đảng viên chi bộ KDC 6, Đảng bộ phường Ngọc Châu, 

thành phố Hải Dương 



31 Nguyễn Thị Lân 
Đảng viên chi bộ KDC 19, Đảng bộ phường Ngọc Châu, 

thành phố Hải Dương  

32 Đặng Thị Minh Duyệt 
Đảng viên chi bộ Tài chính - Kế toán, Đảng bộ Công ty 

CP Bia Hà Nội- Hải Dương, thành phố Hải Dương  

II. ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH HÀ (17) 

01 Ngô Đức Vính Đảng viên chi bộ Ban tổ chức, Đảng bộ Dân Đảng 

02 Nguyễn Văn Hưng Đảng viên chi bộ Dân vận – MTTQ, Đảng bộ Dân Đảng 

03 Ngô Bá Định 
Đảng viên chi bộ Văn phòng HĐND-UBND, Đảng bộ 

Khối Chính Quyền 

04 Hoàng Văn Đ i 
Đảng viên chi bộ phòng Lao động thương binh & Xã 

hội, Đảng bộ Khối Chính quyền 

05 Nguyễn Bá Dũng 
Đảng viên chi bộ trường THPT Hà Bắc, Đảng bộ huyện 

Thanh Hà 

06 Nguyễn Thị Kim Oanh 
Đảng viên chi bộ trường THPT Hà Bắc, Đảng bộ huyện 

Thanh Hà 

07 Nguyễn Thị Thanh 
Đảng viên chi bộ 7, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện 

Thanh Hà 

08 Bùi Thị Thanh Tuyền 
Đảng viên chi bộ trường Mầm non, Đảng bộ xã Hồng 

L c 

09 Bùi Xuân Chước 
Đảng viên chi bộ khu Xuân An, Đảng bộ thị trấn Thanh 

Hà 

10 Nguyễn Thị Tuỳ 
Đảng viên chi bộ thôn Tiên Kiều, Đảng bộ xã Thanh 

Hồng 

11 Nguyễn Văn Chung Đảng viên chi bộ 7, Đảng bộ thị trấn Thanh Hà 

12 M c Văn Thắng 
Đảng viên chi bộ Quỹ TDND Thanh Xá, Đảng bộ xã 

Thanh Tân 

13 Ph m Công Lâm 
Đảng viên chi bộ thôn Đồng Bửa, Đảng bộ xã Thanh 

Quang 

14 Phan Đình Phương 
Đảng viên chi bộ trường THCS, Đảng bộ xã Thanh 

Lang 

15 Hoàng Thị Lành 
Đảng viên chi bộ thôn Xuân Áng, Đảng bộ xã Thanh 

Xuân 



16 Đào Thị H nh Đảng viên chi bộ thôn L i Xá 2, Đảng bộ xã Thanh Tân 

17 Lê Thị Huệ Đảng viên chi bộ thôn An Liệt 2, Đảng bộ xã Thanh Hải 

III. ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH GIANG (02) 

01 Nguyễn Văn Nam 
Đảng viên Chi bộ trường THCS Vũ Hữu, huyện Bình 

Giang 

02 Nguyễn Văn Cường 
Đảng viên Chi bộ thôn Bá Thủy, Đảng bộ xã Long 

Xuyên, huyện Bình Giang 

IV. ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM GIÀNG (19) 

1 Lê Thị Hoa Đảng viên Chi bộ Cao Xá, Đảng bộ xã Cao An  

2 Trần Thị Thu Huyền Đảng viên Chi bộ Mầm Non, Đảng bộ xã Cao An   

3 Lê Thị Thu Hoài, Đảng viên Chi bộ thôn Mậu Tài, Đảng bộ xã Cẩm Điền  

4 Nguyễn Đức Tần Đảng viên Chi bộ thôn Một, Đảng bộ xã Cẩm Đông  

5 Trần Văn Tuyến Đảng viên Chi bộ thôn Bầu, Đảng bộ thị trấn Lai Cách 

6 Hoàng Văn Mừng 
Đảng viên Chi bộ khu Thống Nhất, Đảng bộ thị trấn Lai 

Cách  

7 Trần Thị Nhung Đảng viên Chi bộ Mầm Non, Đảng bộ thị trấn Lai Cách  

8 Vũ Văn Ngưu Đảng viên Chi bộ Kim Xá, Đảng bộ xã Cẩm Đoài  

9 Vũ Thị Khang Đảng viên Chi bộ thôn Nghĩa Phú, Đảng bộ xã Cẩm Vũ 

10 Trần Văn Thư Đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Gia, Đảng bộ xã Cẩm Vũ  

11 Đỗ Thị Hải Anh Đảng viên Chi bộ trường Tiểu học, Đảng bộ xã Cẩm Vũ  

12 Trịnh Thị Hằng 
Đảng viên Chi bộ thôn Bằng Quân, Đảng bộ xã Định 

Sơn  

13 Ngô Thị Sao Đảng viên Chi bộ thôn Phú Xá, Đảng bộ xã Tân Trường  



14 Nguyễn Thị Thủy Đảng viên Chi bộ Mầm Non, Đảng bộ xã Tân Trường. 

15 Trần Thị Lệ Đảng viên Chi bộ Mầm Non, Đảng bộ xã Tân Trường 

16 Mai Thị Thúy Đảng viên Chi bộ Xóm Mới, Đảng bộ xã Tân Trường  

17 Đỗ Xuân Thuật Đảng viên Chi bộ trường THPT Cẩm Giàng  

18 Nguyễn Đức Dũng Đảng viên Chi bộ trường THPT Cẩm Giàng  

19 Nguyễn Thị Trang Đảng viên Chi bộ trường THPT Tuệ Tĩnh  

V. ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CHÍ LINH (09) 

01 Vũ Thị Thảo, 
Đảng viên Chi bộ KDC Trụ Thượng, Đảng bộ phường 

Đồng L c 

02 Nguyễn Đức Thịnh 
Đảng viên Chi bộ KDC Tư Giang, Đảng bộ phường Tân 

Dân 

03 Nguyễn Văn Tr m Đảng viên Chi bộ KDC Nội, Đảng bộ phường Tân Dân 

04 Nguyễn Văn Bẩy 
Đảng viên Chi bộ KDC Triều, Đảng bộ phường Tân 

Dân 

05 Vũ Thị Khánh 
Đảng viên chi bộ KDC Chi Ngãi 2,Đảng bộ phường 

Cộng Hòa 

06 Nguyễn Thị Thái Hà 
Đảng viên Chi bộ 14-Trường THCS, Đảng bộ phường 

Phả L i 

07 Nguyễn Quang Phục Đảng viên Chi bộ Kim Điền, Đảng bộ xã Hưng Đ o 

08 Dương Quốc Tuấn Đảng viên chi bộ KDC Đ i, Đảng bộ phường An L c 

09 Trần Ngọc Thức 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng viên Chi bộ Tham 

Mưu, Đảng bộ Quân sự 

VI. ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH (13) 

01 Nguyễn Thị Ng n 
Đảng viên, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 



02 Ph m Thị Thảo 
Đảng viên, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

03 Ph m Văn Khen Đảng viên, Đảng bộ Công ty Điện lực HD 

04 Nguyễn Tiến Hoan Đảng viên, Đảng bộ Sở Kế ho ch và Đầu tư 

05 Phí Thị Huân Đảng viên, Đảng bộ Sở Nội vụ 

06 Đinh Quang Dũng Đảng viên, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh 

07 Nguyễn M nh Tuân Đảng viên, Đảng bộ Trường Đ i học Hải Dương 

08 Đoàn Đức Vinh Đảng viên, Đảng bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy 

09 Bùi Văn Thăng Đảng viên, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 

10 Lương Thị Kiểm Đảng viên, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 

11 Nguyễn Văn Bình Đảng viên, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT 

12 Mai Xuân Dũng Đảng viên, Đảng bộ Ban QLDA ĐTXD tỉnh 

13 Nguyễn Khắc Toản 
Đảng viên, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

VII. ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KINH MÔN (14) 

01 Hoàng Thị Tho 
Đảng viên Chi bộ Mỹ Động, Đảng bộ phường Hiến 

Thành 

02 Nguyễn Văn Thăng Đảng viên Chi bộ 01, Đảng bộ phường Long Xuyên 

03 Ph m Văn Biên Đảng viên Chi bộ 02, Đảng bộ phường Long Xuyên 

04 Nguyễn Thị Lý 
Đảng viên Chi bộ Thượng Chiểu, Đảng bộ Phường Tân 

Dân 

05 Vũ Đức Hòa 
Đảng viên Chi bộ Thượng Chiểu, Đảng bộ Phường Tân 

Dân 



06 Nguyễn Đình Trường 
Đảng viên Chi bộ  Kim Xuyên 4, Đảng bộ phường An 

Sinh 

07 Ph m Văn Long Đảng viên Chi bộ 02, Đảng bộ phường Duy Tân 

08 Cao Danh Tuyên 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học, Đảng bộ phường 

Thất Hùng 

09 Đàm Thị Thư 
Đảng viên Chi bộ Pháp Chế, Đảng bộ phường Thất 

Hùng 

10 Lê Văn Bích Đảng viên Chi bộ 03, Đảng bộ phường Hiệp An 

11 Ngô Văn Thường 
Đảng viên Chi bộ Tống Thượng, Đảng bộ xã Quang 

Thành 

12 T  Duy Luận Đảng viên Chi bộ 01, Đảng bộ xã Lê Ninh 

13 Trần Văn Nam 
Đảng viên Chi bộ Hiệp Thượng, Đảng bộ phường  Hiệp 

Sơn 

14 Nguyễn Đức Cường Đảng viên Chi bộ 05, Đảng bộ xã Thăng Long 

VIII. ĐẢNG BỘ HUYỆN KIM THÀNH (21) 

01 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 

Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Kim Anh, Đảng bộ 

xã Kim Anh 

02 Ph m Văn Uyên 
Đảng viên Chi bộ trường Tiểu học Kim Tân, Đảng bộ xã 

Kim Tân 

03 Tô Thị Tuyết Mai 
Đảng viên Chi bộ thôn Quyết Thắng, Đảng bộ xã Kim 

Anh 

04 Đinh Quốc Khoái Đảng viên Chi bộ thôn Thiên Tân, Đảng bộ xã Kim Tân 

05 Đồng Văn Hà Đảng viên Chi bộ thôn Hải Ninh, Đảng bộ xã Kim Tân 

06 Đồng Minh Hiến 
Đảng viên Chi bộ thôn Đồng Xá Bắc, Đảng bộ xã Đồng 

Cẩm 

07 Nguyễn Thị Hà 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Đồng Cẩm, Đảng bộ 

xã Đồng Cẩm 

08 Nguyễn Huy Thắng 
Đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Kim Đính,  

Đảng bộ xã Kim Đính 



09 Ph m Văn Lập Đảng viên Chi bộ thôn Phù Tải 1,Đảng bộ xã Kim Đính 

10 Ngô Minh Tuấn Đảng viên Chi bộ thôn Đồng Kênh, Đảng bộ xã Tam Kỳ 

11 Hoàng Thị Hồng Đảng viên Chi bộ thôn Kỳ Côi, Đảng bộ xã Tam Kỳ 

12 Nguyễn Thị Quyết 
Đảng viên Chi bộ thôn Tân Phú, Đảng bộ xã Thị trấn 

Phú Thái 

13 Đỗ M nh Đàm 
Đảng viên Chi bộ thôn Dưỡng Thái Bắc, Đảng bộ Thị 

trấn Phú  Thái 

14 Vũ Văn Tẹo Đảng viên Chi bộ thôn Bùng Dựa, Đảng bộ xã Tuấn Việt 

15 Lê Văn Thanh 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Tuấn Việt, Đảng bộ xã 

Tuấn Việt 

16 Nguyễn Thị Loan 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tuấn Việt, Đảng bộ 

xã Tuấn Việt 

17 Ph m Ngọc Hưng 
Đảng viên Chi bộ thôn Minh Thành, Đảng bộ xã Lai 

Khê 

18 Bùi Quang Tiềm Đảng viên Chi bộ thôn Hợp Nhất, Đảng bộ xã Lai Khê 

19 Bùi Thị Thanh Thảo Đảng viên Chi bộ Quân sự, Đảng bộ xã Lai Khê 

20 Nguyễn Ngọc Quyền 
Đảng viên Chi bộ Khối Dự phòng, Đảng bộ Trung tâm 

Y tế huyện 

21 L i Thị Bích Liên Đảng viên Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Kim Thành 

IX. ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH MIỆN (14) 

01 Vũ Minh Nguyệt 
Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND, Đảng bộ 

Khối Chính quyền 

02 Lê Văn Lục Đảng viên Chi bộ Trường THPT Thanh Miện 1 

03 Phan Thị Kiều Dịu Đảng viên Chi bộ Trường THPT Thanh Miện 2 

04 Ph m Văn Nắm Đảng viên Chi bộ thôn Hoành Bồ, Đảng bộ xã Lê Hồng 



05 Ph m Minh Phương Đảng viên Chi bộ thôn Lâm Kiều, Đảng bộ xã Lê Hồng 

06 Nguyễn Trung Cước 
Đảng viên Chi bộ thôn Kim Trang Đông, Đảng bộ xã 

Lam Sơn 

07 Trần Thị Vinh 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học, Đảng bộ xã Ngũ 

Hùng 

08 Nguyễn Thị Phương Chi 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS, Đảng bộ xã Chi Lăng 

Bắc 

09 Trần Bảo Đua 
Đảng viên Chi bộ thôn Phú Khê, Đảng bộ xã Chi Lăng 

Bắc 

10 Nguyễn Thị Ánh 
Đảng viên Chi bộ Trường Mầm non, Đảng bộ xã Chi 

Lăng Nam 

11 Nguyễn Trác Thăng 
Đảng viên Chi bộ thôn Đan Giáp, Đảng bộ xã Thanh 

Giang 

12 Trương Quang Triệu 
Đảng viên Chi bộ thôn Tiêu Sơn, Đảng bộ xã Thanh 

Giang 

13 Đồng Dũng M nh 
Đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Đảng bộ Dân 

đảng 

14 Nhữ Văn Cúc 
Đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, Đảng bộ Dân 

đảng 

X. ĐẢNG BỘ HUYỆN TỨ KỲ (01) 

01 Nguyễn Hữu Dũng 
Đảng viên Chi bộ thôn La Giang, Đảng bộ xã Văn Tố, 

huyện Tứ Kỳ 

XI. ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH (05) 

01 Đinh Thị Thu Giang  
Đảng viên Chi bộ Đội hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Đảng 

bộ phòng Hồ sơ nghiệp vụ 

02 Vũ Hải Dương 
Đảng viên Chi bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Đảng bộ 

phòng Cảnh sát cơ động 

03 Nguyễn Tuấn Anh 
Đảng viên Chi bộ Đội cảnh sát cơ động, Đảng bộ phòng 

Cảnh sát cơ động 

04 Ph m M nh Hưng 
Đảng viên Chi bộ Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Đảng bộ 

phòng Cảnh sát cơ động 

05 Bùi M nh Hùng Đảng viên Chi bộ Tài chính, Đảng bộ phòng Hậu cần 



XII. ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM SÁCH (13) 

01 Vương Đình Nho 
Đảng viên chi bộ thôn Uông Thượng, Đảng bộ xã Minh 

Tân 

02 Nguyễn Viết Dong Đảng viên chi bộ thôn Uông H , Đảng bộ xã Minh Tân 

03 Vương Thị Tám 
Đảng viên chi bộ thôn Uông Thượng, Đảng bộ xã Minh 

Tân 

04 Nguyễn Đông Hải 
Đảng viên chi bộ trường THCS An Sơn, Đảng bộ xã An 

Sơn 

05 Nguyễn Thị Nhẹ 
Đảng viên chi bộ trường Mầm non An Sơn, Đảng bộ xã 

An Sơn 

06 Nguyễn Đình Lưỡng 
Đảng viên, công chức Văn phòng - Thống kê xã An 

Bình 

07 Đặng Thị Hòa Đảng viên chi bộ trường THCS Thị trấn Nam Sách 

08 Nguyễn Thị Sửu 
Đảng viên chi bộ thôn V n Tải Tây, Đảng bộ xã Hồng 

Phong 

09 Nguyễn Văn Trung 
Đảng viên chi bộ trường THCS Cộng Hòa, Đảng bộ xã 

Cộng Hòa 

10 Vũ Thị Tuyết 
Đảng viên chi bộ trường Mầm non Thái Tân, Đảng bộ 

xã Thái Tân 

11 M c Thị Hương Ngoãn 
Đảng viên chi bộ trường Mầm non Đồng L c,  

Đảng bộ xã Đồng L c 

12 Vũ Thị Hiền Đảng viên chi bộ trường Mầm non, Đảng bộ xã An Lâm 

13 Đoàn Thị Kim Tuyến 
Đảng viên chi bộ thôn An Lương,  

Công chức Tài chính - kế toán, Đảng bộ xã An Lâm 
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